
    TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PH  V  THANHỐ Ị
     T NH H U GIANGỈ Ậ

B n án s : 93/2018/DS-STả ố
Ngày: 17-4-2018

V/v: Tranh ch p h p đ ng vayấ ợ ồ
tài s n.ả

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
                  Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

NHÂN DANH 
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  V  THANH, T NH H U GIANGỐ Ị Ỉ Ậ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Huỳnh Th  Trinh ị

Các H i th m nhân dânộ ẩ :

Ông Tr n Thanh Nhânầ

Ông Nguy n Thanh Liêmễ

- Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n Đăng Duy - Th  ký Tòa án nhân dânễ ư
thành ph  V  Thanh, t nh H u Giang.ố ị ỉ ậ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  V  Thanh, t nh H uạ ệ ệ ể ố ị ỉ ậ
Giang tham gia phiên toà: Bà Lê Th  Hà - Ki m sát viên.ị ể

Ngày 17 tháng 4 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  V  Thanh,ạ ụ ở ố ị
t nh H u Giang xét x  s  th m công khai v  án th  lý s :ỉ ậ ử ơ ẩ ụ ụ ố  02/2018/TLST-DS ngày
02 tháng 01 năm 2018 v  tranh ch p h p đ ng vay tài s n, theo Quy t đ nh đ aề ấ ợ ồ ả ế ị ư
v  án ra xét x  s : 46/2018/QĐXXST-DS ngày 05 tháng 3 năm 2018 và Quy t đ nhụ ử ố ế ị
hoãn phiên tòa s  52/2018/QĐST-DS ngày 23 tháng 3 năm 2018 gi a các đ ngố ữ ươ
s :ự

- Nguyên đ n:ơ  Bà H  Th  Tồ ị

Đ a ch : S  48, đ ng Đ  Chi u, khu v c 1, ph ng I, thành ph  Vị ỉ ố ườ ồ ể ự ườ ố ị
Thanh, t nh H u Giang (Có m t).ỉ ậ ặ

- B  đ nị ơ : Bà Đ ng Kim Hặ

Đ a ch : Đ ng Lê Văn Tám, khu v c 1, ph ng V, thành ph  V  Thanh,ị ỉ ườ ự ườ ố ị
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t nh H u Giang (V ng m t).ỉ ậ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n g i Tòa án và các tài li u khác có trong h  s  v  án,ơ ở ệ ử ệ ồ ơ ụ
nguyên đ n H  Th  T trình bày: ơ ồ ị

Vào ngày 28/5/2016 bà T có cho bà Đ ng Kim H vay s  ti n 100.000.000ặ ố ề
đ ng, lãi su t 5%/tháng, hai bên có làm biên nh n n . Tuy nhiên, sau khi nh nồ ấ ậ ợ ậ
ti n bà H không tr  lãi và v n cho bà T. Nay bà T kh i ki n yêu c u bà H ph iề ả ố ở ệ ầ ả
tr  cho bà T s  ti n g c 100.000.000 đ ng và lãi su t ch m tr  là 95.000.000ả ố ề ố ồ ấ ậ ả
đ ng.ồ

T i phiên tòa hôm nay nguyên thay đ i yêu c u kh i ki n: Yêu c u b  đ nạ ổ ầ ở ệ ầ ị ơ
tr  n  g c 100.000.000 đ ng và lãi su t ch m tr  theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ợ ố ồ ấ ậ ả ị ủ ậ

B  đ n Đ ng Kim H v ng m t nên không có ý ki n trình bày.ị ơ ặ ắ ặ ế

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  V  Thanh t i phiên tòa phátạ ệ ệ ể ố ị ạ
bi u: vi c thu th p ch ng c  t  khi th  lý v  án c a Th m phán, m  và đi uể ệ ậ ứ ứ ừ ụ ụ ủ ẩ ở ề
khi n phiên toà c a H i đ ng xét x  t i phiên toà là tuân th  đúng pháp lu t tể ủ ộ ồ ử ạ ủ ậ ố
t ng dân s . ụ ự

Vi c ch p hành pháp lu t c a nguyên đ n t  lúc th  lý v  án cho đ nệ ấ ậ ủ ơ ừ ụ ụ ế
tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án là đúng pháp lu t, riêng b  đ n v ngướ ờ ể ộ ồ ử ị ậ ị ơ ắ
m t th  hi n vi c vi ph m pháp lu t t  t ng dân s . ặ ể ệ ệ ạ ậ ố ụ ự

V  n i dung v  án: Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng Đi u 471, 476 Bề ộ ụ ề ị ộ ồ ử ụ ề ộ
lu t dân s  2005, ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n. Án phí dân sậ ự ấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ự
b  đ n ph i ch u theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ơ ả ị ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

 [1] Theo đ n kh i ki n và các ch ng c  trong h  s  v  án cho th yơ ở ệ ứ ứ ồ ơ ụ ấ

gi a nguyên đ n và b  đ n có tranh ch p v  h p đ ng vay tài s n. Tranh ch pữ ơ ị ơ ấ ề ợ ồ ả ấ

này thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân thành ph  V  Thanh theoộ ẩ ề ả ế ủ ố ị

quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 26; Đi m a Kho n 1 Đi u 35; Đi m a Kho n 1ị ạ ả ề ể ả ề ể ả

Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s .ề ộ ậ ố ụ ự

Tòa án đã ti n hành t ng đ t h p l  các văn b n t  t ng cho b  đ n Đ ngế ố ạ ợ ệ ả ố ụ ị ơ ặ

Kim H nh ng b  đ n v n v ng m t t i phiên tòa l n th  hai và không có lý do.ư ị ơ ẫ ắ ặ ạ ầ ứ

Căn c  vào kho n 3 Đi u 228 B  lu t t  t ng dân s  Tòa án ti n hành xét xứ ả ề ộ ậ ố ụ ự ế ử
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v ng m t b  đ n Đ ng Kim H.ắ ặ ị ơ ặ

 [2] Vi c xác l p h p đ ng vay gi a các đ ng s : Ngày 28/5/2016 bàệ ậ ợ ồ ữ ươ ự

H  Th  T có cho bà Đ ng Kim H vay s  ti n là 100.000.000 đ ng, lãi  su tồ ị ặ ố ề ồ ấ

5%/tháng, hai bên có làm biên nh n. Xét th y, biên nh n có ch  ký c a b  đ n,ậ ấ ậ ữ ủ ị ơ

b  đ n không có m t theo gi y tri u t p c a Tòa án trong su t quá trình gi iị ơ ặ ấ ệ ậ ủ ố ả

quy t v  án và cũng không cung c p văn b n, ch ng c  th  hi n s  ph n bácế ụ ấ ả ứ ứ ể ệ ự ả

đ i v i yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n. Cho nên, H i đ ng xét x  xác đ nhố ớ ầ ở ệ ủ ơ ộ ồ ử ị

vi c cho vay ti n c a nguyên đ n đ i v i b  đ n là có th t và vi c cho vay ti nệ ề ủ ơ ố ớ ị ơ ậ ệ ề

gi a nguyên đ n và b  đ n là vi c giao k t h p đ ng vay tài s n không có th iữ ơ ị ơ ệ ế ợ ồ ả ờ

h n và có lãi su t. Vì v y các bên ph i có nghĩa v  th c hi n h p đ ng đã giaoạ ấ ậ ả ụ ự ệ ợ ồ

k t.ế

[3] N i dung th a thu n, quá trình các bên th c hi n h p đ ng và tráchộ ỏ ậ ự ệ ợ ồ

nhi m tr  n  vay: Trong biên nh n đã th  hi n rõ vi c bà H đã nh n c a bà Tệ ả ợ ậ ể ệ ệ ậ ủ

s  ti n 100.000.000 đ ng và lãi su t là 5%/tháng. Nguyên đ n cho r ng k  tố ề ồ ấ ơ ằ ể ừ

khi nh n ti n cho đ n nay b  đ n ch a tr  ti n g c và lãi cho nguyên đ n. Cănậ ề ế ị ơ ư ả ề ố ơ

c  vào th a thu n c a các bên, có th  th y r ng, b  đ n đã vi ph m nghĩa vứ ỏ ậ ủ ể ấ ằ ị ơ ạ ụ

tr  n  đ i v i nguyên đ n và vi c nguyên đ n kh i ki n yêu c u Tòa án bu cả ợ ố ớ ơ ệ ơ ở ệ ầ ộ

b  đ n có trách nhi m tr  n  là có căn c  vì v y b  đ n ph i có trách nhi m trị ơ ệ ả ợ ứ ậ ị ơ ả ệ ả

cho nguyên đ n s  ti n đã vay.ơ ố ề

V  lãi su t: Nguyên đ n và b  đ n đã th a thu n lãi su t là 5%/tháng,ề ấ ơ ị ơ ỏ ậ ấ

m c lãi su t này v t quá quy đ nh c a pháp lu t nên H i đ ng xét x  đi uứ ấ ượ ị ủ ậ ộ ồ ử ề

ch nh l i là 1.125%/tháng tính t  ngày 28/5/2016 đ n ngày 02/01/2018 v i sỉ ạ ừ ế ớ ố

ti n lãi là 21.562.500 đ ng và lãi su t 0.75/%/tháng tính t  ngày 02/01/2018 đ nề ồ ấ ừ ế

ngày xét  x  s  th m v i  s  ti n lãi  là  2.625.000 đ ng. T ng s  ti n lãi làử ơ ẩ ớ ố ề ồ ổ ố ề

24.187.500 đ ng.ồ

 [4] T  nh ng phân tích đánh giá nh  nêu trên, H i đ ng xét x  ch pừ ữ ư ộ ồ ử ấ

nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n. B  đ n ph i có trách nhi m tr  choậ ầ ở ệ ủ ơ ị ơ ả ệ ả

nguyên đ n s  ti n 124.187.500 đ ng, trong đó ti n v n g c là 100.000.000ơ ố ề ồ ề ố ố

đ ng và lãi 24.187.500 đ ng. Án phí dân s  s  th m bu c bà Đ ng Kim H ph iồ ồ ự ơ ẩ ộ ặ ả

ch u toàn b  theo quy đ nh pháp lu t.ị ộ ị ậ

Vì các l  trên, ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị
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Căn c  vào: Các Đi u 26, 35, 39, Đi u 147ứ ề ề  và 228 c a B  lu t t  t ng dânủ ộ ậ ố ụ

s ; các Đi u 471; 476; 477 B  lu t dân s  2005. Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14ự ề ộ ậ ự ị ế

ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a y ban th ng v  Qu c h i quy đ nh v  m c thu,ủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ

mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ễ ả ộ ả ử ụ ệ

1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n bà H  Th  T.ấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ồ ị

2. Bu c bà Đ ng Kim H có trách nhi m tr  cho bà H  Th  T t ng s  ti nộ ặ ệ ả ồ ị ổ ố ề

là 124.187.500 đ ng (M t trăm hai m i b n tri u m t trăm tám m i b yồ ộ ươ ố ệ ộ ươ ả

nghìn năm trăm đ ng).ồ

“K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành ánể ừ ơ ầ ủ ườ ượ  cho
đ n khi thi hành án xong, t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hànhế ấ ả ả ề ả
án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãiả ị ả ề ủ ố ề ả ứ
su t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 468 B  lu t Dân s  năm 2015.ấ ị ạ ả ề ộ ậ ự ”

3. Án phí dân s  s  th m: ự ơ ẩ

- Bu c bà Đ ng Kim H ph i n p là: 6.209.000 đ ng (Sáu tri u hai trăm lộ ặ ả ộ ồ ệ ẻ

chín nghìn đ ng).ồ

- Bà H  Th  T đ c nh n l i s  ti n t m ng án phí đã n p là 4.875.000ồ ị ượ ậ ạ ố ề ạ ứ ộ

đ ng (B n tri u tám trăm b y m i lăm nghìn đ ng) theo biên lai thu s  0012698ồ ố ệ ả ươ ồ ố

ngày 02/01/2018 t i Chi c c Thi hành án dân s  thành ph  V  Thanh, t nh H uạ ụ ự ố ị ỉ ậ

Giang. 

4. Các đ ng s  có quy n làm đ n kháng cáo trong th i h n 15 ngày kươ ự ề ơ ờ ạ ể

t  ngày tuyên án, đ ng s  v ng m t t i phiên tòa thì th i h n kháng cáo ừ ươ ự ắ ặ ạ ờ ạ là 15

ngày tính t  ngày nh n đ c b n án ho c đ c t ng đ t ừ ậ ượ ả ặ ượ ố ạ b n án ả h p lợ ệ.

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ

án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự

quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ả ậ ề ầ ự ệ

ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7, 7a, 7b và 9 Lu tặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ

Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi uự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề

30 Lu t Thi hành án dân s . ậ ự
    N i nh n:ơ ậ

-VKSND TP V  Thanh;ị

- THADS TP V  Thanh;ị

- Đ ng s ;ươ ự

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

                           (Đã ký)
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- L u HS, VT.ư        

Huỳnh Th  Trinhị
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